
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ  

 

Số:         /SYT-ATTP 
V/v báo cáo thực trạng quản lý 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2024 

 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 2035/ATTP-SP ngày 16/8/2024 của Cục An toàn thực 

phẩm về việc báo cáo thực trạng quản lý. 

Sở Y tế Thái Nguyên báo cáo danh sách sản phẩm thực hiện đăng ký công bố/tự 

công bố theo nội dung Công văn số 2035 (theo phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế Thái Nguyên kính gửi Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ATVSTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Vũ 
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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-ATTP ngày      tháng    năm 2024) 

1. Bảng danh sách các sản phẩm 

TT 
Tên nhóm thực 

phẩm 

Tiếp nhận đăng ký Bản công bố/tự công bố 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức dùng cho 

trẻ đến 36 tháng tuổi 

theo các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia do 

Bộ Y tế ban hành 0 3 0 0 1 0 0 

2 

Sữa và các sản phẩm 

dinh dưỡng có chứa 

sữa động vật dưới 

dạng bột hoặc dạng 

lỏng có công bố sử 

dụng cho trẻ em dưới 

06 tuổi nhưng không 

theo các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia do 

Bộ Y tế ban hành 3 5 11 11 16 17 10 

2. Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ đến 36   

tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành 

ST

T 

Số giấy tiếp 

nhận 
Tên tổ chức Tên sản phẩm 

Thời hạn 

công bố 

1 01/2019/ĐKSP 
Công ty Cổ phần sữa 

Vitadairy Việt Nam 
Colosbaby 04/6/2019 

2 02/2019/ĐKSP 
Công ty CP kinh doanh 

thực phẩm STARFOOD 
Luralac grow 

11/6/2019 

3 03/2019/ĐKSP 
Công ty Cổ phần sữa 

Vitadairy Việt Nam 

Colosbaby (Dành 

cho trẻ trên 2 

tuổi) 

21/6/2019 

4 02/2022/ĐKSP 

Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Và Thiết Bị 

Y Tế Hà Tuyên 

Sản phẩm dinh 

dưỡng công thức 

ALPHALLONEL

AC 

20/9/2022 
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3. Danh sách Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật 

dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 

tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban 

hành 

STT 

Số giấy tiếp 

nhận/số tự 

công bố 

Tên tổ chức Tên sản phẩm 

Thời gian 

tiếp nhận 

tự công bố 

1 11:2018/Elovi 
Công ty Cổ phần Elovi 

Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

sữa trái cây ZinZin cam 

tự nhiên 

28-8-2018 

2 12:2018/Elovi 
Công ty Cổ phần Elovi 

Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

sữa trái cây ZinZin dâu 

tự nhiên 

28-8-2018 

3 

05-

UHT/VPMil

k/2018 

Công ty cổ phần sữa 

chuyên nghiệp Việt 

Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

ca cao mầm lúa mạch 

đen – VPMilk Nutrimalt 

18-9-2018 

4 

03-UHT-

NLC/VPMilk/2

019 

Công ty cổ phần Sữa 

chuyên nghiệp Việt 

Nam 

Sữa uống dinh dưỡng 

năng lượng cao IQLac 

Pro Football 

25-3-2019 

5 13/Elovi/2019 
Công ty Cổ phần Elovi 

Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

trái cây vị cam Zin Zin 
22-5-2019 

6 14/Elovi/2019 
Công ty Cổ phần Elovi 

Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

trái cây vị dâu Zin Zin 
22-5-2019 

7 

05-

UHT/VPMilk/2

019 

Công ty cổ phần sữa 

chuyên nghiệp Việt 

Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

ca cao mầm lúa mạch 

đen - VPMilk Nutrimailt 

(sản phẩm thuộc nhóm 

sản phẩm bổ sung) 

13-8-2019 

8 01/HHL/2019 

Công ty TNHH Quốc tế 

Nutrition and Dairy 

HLL Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung sữa 

uống dinh dưỡng Mukid 

Milk Grow BA+  

31-10-2019 

9 

01-UHT-

BA/VPMilk/20

20 

Công ty CP Sữa chuyên 

nghiệp Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung: Sữa 

uống dinh dưỡng IQLac 

Pro biếng ăn suy dinh 

dưỡng  

20-1-2020 

10 

01-UHT-

BA/VPMilk/20

20 

Công ty Cổ phần 

chuyên nghiệp sữa Việt 

Nam 

Thực phẩm bổ sung: Sữa 

uống dinh dưỡng  IQLac 

Rro biếng ăn suy dinh 

dưỡng 

24-2-2020 

11 

03-UHT-

Nutrimait/VPM

ilk/2020 

Công ty Cổ phần 

chuyên nghiệp sữa Việt 

Nam 

Thực phẩm bổ sung: 

Thức uống dinh dưỡng 

cacao mầm lúa mạch đen 

- VPMilk Nutrimailt 

24-2-2020 
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12 

02-UHT-

AD/VPMilk/20

20 

Công ty Cổ phần 

chuyên nghiệp sữa Việt 

Nam 

Thực phẩm bổ sung: Sữa 

uống dinh dưỡng IQLac 

Pro Advance Premium 

24-2-2020 

13 
04/VITADAIR

Y/2020 

Công ty cổ phần sữa 

Vita dairy Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung 

CALOKID GOLD cho 

trẻ chậm tăng cân, suy 

dinh dưỡng 

6-5-2020 

14 
01/ELOVI/202

0 

Công ty Cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

Sữa trái cây vị việt quất 

Zin Zin 

2-6-2020 

15 
02/ELOVI/202

0 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

Custard hương chuối 

ZinZin 

16-11-2020 

16 
03/ELOVI/202

0 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

Custard hương vani 

ZinZin 

16-11-2020 

17 
11/ELOVI/202

0 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

sữa trái cây vị cam 

ZinZin 

18-12-2020 

18 
12/ELOVI/202

0 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

sữa trái cây vị dâu 

ZinZin 

18-12-2020 

19 
13/ELOVI/202

0 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

sữa trái cây vị việt quất 

ZinZin 

18-12-2020 

20 
01/AIWADO/2

021 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

SỮA CHUA UỐNG 

KAZU CHAN - Hương 

dâu tự nhiên 

08-02-2021 

21 
03/AIWADO/2

021 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

SỮA TRÁI CÂY KAZU 

CHAN Cam tự nhiên 

08-02-2021 

22 
05/AIWADO/2

021 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

SỮA TRÁI CÂY KAZU 

CHAN Trái cây nhiệt đới 

08-02-2021 

23 
02/AIWADO/2

021 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

SỮA CHUA UỐNG 

KAZU CHAN - Hương 

cam tự nhiên 

08-02-2021 

24 
04/AIWADO/2

021 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

SỮA TRÁI CÂY KAZU 

CHAN Nho tự nhiên 

08-02-2021 
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25 

04- UHT-

OmegaNonsu/

VPMilk/2021 

Công ty Cổ phần 

VPMilk 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng VPMilk OMEGA - 

Không đường (sản phẩm 

thuộc nhóm “Thực phẩm 

bổ sung”) 

08-3-2021 

26 

05- UHT-

OmegaLessu/V

PMilk/2021 

Công ty Cổ phần 

VPMilk 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng VPMilk OMEGA - 

ít đường (sản phẩm thuộc 

nhóm “Thực phẩm bổ 

sung”) 

08-3-2021 

27 

06- UHT-

OmegaSugar/V

PMilk/2021 

Công ty Cổ phần 

VPMilk 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng VPMilk OMEGA - 

có đường  

08-3-2021 

28 
03/ELOVI/202

1 

Công ty Cổ phần Elovi 

Việt Nam 

Thức uống dinh dưỡng 

Sữa trái cây hương nho 

Zin Zin 

16-4-2021 

29 

07-NLC 

XOCARE/VP

MILK/2021 

Công ty Cổ phần sữa 

chuyên nghiệp Việt 

Nam 

Sữa uống dinh dưỡng 

năng lượng cao VPMilk 

XO Care  

16-7-2021 

30 
08/AIWADO/2

021 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

Shizu Gold Suy dinh 

dưỡng thấp còi 11-11-2021 

31 

01-UHT-

BACOLOS/VP

MILK/2022 

Công ty cổ phần 

VPMILK 

Sữa uống dinh dưỡng 

IQLac Colostrum Biếng 

ăn suy dinh dưỡng 

Premium 

28-02-2022 

32 01/2022/DQT 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm quốc tế Group 

Thực phẩm bổ sung sữa 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

CILON MUM COLOS 

IQ GROW 24H 
06-5-2022 

33 08/DQTG/2022 
Công ty Cổ phần dược 

Quốc tế Group 

Thực phẩm bổ sung - sữa 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

CILON MUM COLOS 

IQ GROW 24H 

13-7-2022 

34 
08/NASAKA/2

022 

Công ty cổ phần dược 

Nasaka Á Châu 

Thực phẩm bổ sung - sữa 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

BONLAC IQ GROW 

PLUS 

13-7-2022 

35 
04/DARIFA/20

22 

Công ty cổ phần dược 

quốc tế DARIFA 

GROUP 

Thực phẩm bổ sung - sữa 

uống dinh dưỡng phan 

sẵn COLOS 24H 

PREMIUM IQ GROW 

13-7-2022 
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36 
05/ELOVI/202

2 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung - 

Thức uống dinh dưỡng 

hương Chuối CLIMEAL 

26/8/2022 

37 
06/ELOVI/202

2 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung - 

Thức uống dinh dưỡng 

hương Bắp CLIMEAL 

26/8/2022 

38 
07/ELOVI/202

2 

Công ty cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung - 

Thức uống dinh dưỡng 

hương Vanilla 

CLIMEAL 

26/8/2022 

39 

04-

NANCE/TN/20

22 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung - 

thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn NANCE 

COLOSTRUM GROW 

IQ 

08/11/2022 

40 

03-

COLOS/TN/20

22 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung - 

thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn COLOS 24H 

PREMIUM IQ GROW 

08/11/2022 

41 

02-

CILONMUM/

TN/2022 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung - 

thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn CILONMUM 

COLOS IQ GROW 24H 

08/11/2022 

42 

01-

BONLAC/TN/

2022 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung - 

thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn BONLAC IQ 

GROW PLUS 

08/11/2022 

43 

06-

NASAKA/TN/

2022 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung - 

thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn NASAKA IQ 

GROW 

08/11/2022 

44 

05-

KODO/TN/202

2 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung - 

thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn KODO A+ 

PEDIA COLOSTRUM 

08/11/2022 

45 
02/AIWAIDO/

2022 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

SHIZU GOLD suy dinh 

dưỡng thấp còi 

14/11/2022 

46 
05/AIWAIDO/

2022 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm AIWADO 

Thực phẩm bổ sung 

SHIZU GOLD suy dinh 

dưỡng thấp còi 

23/11/2022 

47 
07/RANCE/20

23 

Công ty cổ phần dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

BIOLAIT PREMIUM 

COLOS GAIN 

06/01/2023 

lo
ng

vh
.a

ttp
_V

u 
H

uy
 L

on
g_

27
/0

8/
20

24
 1

4:
09

:4
3



48 
08/RANCE/20

23 

Công ty cổ phần dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

KAWAI IQ GROW 

06/01/2023 

49 
09/RANCE/20

23 

Công ty cổ phần dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

KENMIL PREMIUM 

PEDIA BA 

06/01/2023 

50 
18/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

PEDIA COOL COLOS 

IQ 

07/4/2023 

51 
17/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

DORAEMON IQ 

GROW 

07/4/2023 

52 
16/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

MIFA MILK 

COLOSTRUM 24H 

GROW IQ 

07/4/2023 

53 
15/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

THE EMPIRE IQ 

GROW 

07/4/2023 

54 
14/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

IQ GROW 

TALACMUM 

07/4/2023 

55 
13/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

BOLD MILK GROW IQ 

COLOSTRUM 

07/4/2023 

56 
12/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

BIOSMART GROW IQ 

COLOSTRUM 

07/4/2023 

57 
11/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

DARIFA GOLD 

COLOSTRUM 24H IQ 

GROW 

07/4/2023 

58 
10/RANCE/20

23 

Công ty Cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: thức 

uống dinh dưỡng pha sẵn 

IQ PLUS+ GROW 

HEIGHT 

07/4/2023 

59 
02/CORBI/202

3 

Công ty cổ phần dược 

phẩm CORBI Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung: Sữa 

uống dinh dưỡng 

DIGEST 

3/8/2023 
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60 
01/CORBI/202

3 

Công ty cổ phần dược 

phẩm CORBI Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung: Sữa 

uống dinh dưỡng Grow 

IQ 

3/8/2023 

61 
11/ELOVI/202

3 

Công ty Cổ phần 

ELOVI Việt Nam 

Sữa uống dinh dưỡng 

Zinzin Grow 100 
17/10/2023 

62 

02-

OMEGAIĐ/VP

MILK/2023 

Công ty cổ phần 

VPMILK 

Thực phẩm bổ sung sữa 

dinh dưỡng tiệt trùng 

VPMILK OMEGA có 

đường 

20/11/2023 

63 

03-

OMEGAIĐ/VP

MILK/2023 

Công ty cổ phần 

VPMILK 

Thực phẩm bổ sung sữa 

dinh dưỡng tiệt trùng 

VPMILK OMEGA ít 

đường 

20/11/2023 

64 
01/BTVIETNA

M/2024 

Công ty Cổ phần BT 

Việt Nam 

Sữa uống dinh dưỡng 

Bio Grow Plus+ 
5-3-2024 

65 
13/MORINAG

A/2024 

Công ty cổ phần 

Morinaga Nutritional 

Foods Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

hương Vanilla Climeal 

26-3-2024 

66 
14/MORINAG

A/2024 

Công ty cổ phần 

Morinaga Nutritional 

Foods Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

hương chuối Climeal 

26-3-2024 

67 
15/MORINAG

A/2024 

Công ty cổ phần 

Morinaga Nutritional 

Foods Việt Nam 

Thực phẩm bổ sung 

Thức uống dinh dưỡng 

hương bắp climeal 

26-3-2024 

68 
01/RANCE/20

24 

Công ty cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: 

Thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn RANCARE 

GROWEIGHT 

29-3-2024 

69 
02/RANCE/20

24 

Công ty cổ phần Dược 

Quốc tế Rance Pharma 

Chi nhánh Thái Nguyên 

Thực phẩm bổ sung: 

Thức uống dinh dưỡng 

pha sẵn GUMI COLOS 

24H IQ GROW 

29-3-2024 

70 
03/SUNHOU/2

024 

Công ty Cổ phần 

SUNHOU Việt Nam 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng Green Grow A+ có 

đường 

29-5-2024 

71 
04/SUNHOU/2

024 

Công ty Cổ phần 

SUNHOU Việt Nam 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng Green Grow A+ ít 

đường 

29-5-2024 

72 
05/SUNHOU/2

024 

Công ty Cổ phần 

SUNHOU Việt Nam 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng có đường 

GOLDFARM 

29-5-2024 

73 
06/SUNHOU/2

024 

Công ty Cổ phần 

SUNHOU Việt Nam 

Sữa dinh dưỡng tiệt 

trùng ít đường 

GOLDFARM 

29-5-2024 
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